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1. Đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới
1.1. Bổ sung 05 tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND, cụ thể:

	Stt
	Mã tổ hợp
	Môn

	1. 
	B05
	Toán, Sinh học, Ngôn ngữ Anh

	2. 
	K01
	Toán, Ngôn ngữ Anh, Tin học

	3. 
	K20
	Toán, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ

	4. 
	K21
	Toán, Ngữ văn, Tin học

	5. 
	K22
	Toán, Ngữ văn, Công nghệ


1.2. Bổ sung tổ hợp xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành xét tuyển vào các trường CAND, cụ thể:
	TT
	Tên trường, ngành đào tạo
	Ký hiệu
	Mã ngành ĐKXT
	Bổ sung tổ hợp xét tuyển

	1
	Học viện An ninh nhân dân
	ANH
	
	

	1.1
	Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh 
	
	7860100
	K21, K22

	1.2
	Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 
	
	7480114
	K01, K20

	1.3
	Ngành Công nghệ thông tin (hợp tác với Trường ĐH Công nghệ thông tin & truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội)
	
	7480201
	 K01, K20

	2
	Học viện Cảnh sát nhân dân, nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát 
	CSH
	7860100
	K21, K22

	3
	Học viện Chính trị CAND, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 
	HCA
	7310202
	K21, K22

	4
	Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND
	HCB
	
	

	5.1
	Nhóm ngành Kỹ thuật-Hậu cần 
	
	7480200
	K01, K20

	5.2
	Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y)
	
	7720101
	A01, B08, D07

	5
	Học viện Quốc tế 
	AIS
	
	

	5.1
	Ngành Ngôn ngữ Anh
	
	7220201
	D04

	5.2
	Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
	
	7220204
	D10


1.3. Điều chỉnh điều kiện xét tuyển Phương thức 3 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Trường Đại học phòng cháy chữa cháy đối với tổ hợp D01 (điểm 3, ý 6.2.3, mục I, Phần I của Kế hoạch số 1204) như sau: Học bạ các năm THPT có điểm tổng kết môn Vật lý hoặc Hóa học đạt từ 7,0 trở lên.
1.4. Bổ sung tiêu chuẩn đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y như sau: Học lực lớp 12 xếp loại từ mức Tốt (loại Giỏi) trở lên.
1.5. Điều chỉnh thời gian phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại các trường CAND đối với thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (điểm 1, ý 6.2.2, mục I, Phần I của Kế hoạch số 1204) như sau: Trước ngày 15/6/2025.

1.6. Điều chỉnh quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Có phụ lục kèm theo.
2. Đối với tuyển sinh trình độ trung cấp chính quy tuyển mới: Bổ sung tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND, cụ thể:

	TT
	Tên trường
	Ký hiệu trường
	Bổ sung tổ hợp xét tuyển

	
	
	
	

	1
	Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I 
	ANN
	B08, K01, K20, K21, K22

	2
	Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I 
	CS1
	


BẢNG QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ

	Stt
	CEFR
	IELTS

(Academic)
	TOEFL

iBT
	TOEIC

(L&R & S&W)
	SAT
	HSK
	DELE
	DELF/

DALF
	TRKI

(TORFL)
	Goethe-Zertifikat/

TEL
	JLPT
	TOPIK
	CELI

	1. 
	C2
	9.0
	118-120
	945-990 và 376-400
	1400-1600
	HSK 6
	DELE C2
	DALF C2
	TRKI 4

(C2)
	Goethe-Zertifikat/telc C2
	N1
	TOPIK 6
	CELI 5

	2. 
	C2
	8.5
	115-117
	945-990 và 351-375
	1400-1600
	HSK 6
	DELE C2
	DALF C2
	TRKI 4

(C2)
	Goethe-Zertifikat/telc C2
	N1
	TOPIK 6
	CELI 5

	3. 
	C1
	8.0
	110-114
	900-944 và 325-350
	1300-1390
	HSK 5
	DELE C1
	DALF C1
	TRKI 3

(C1)
	Goethe-Zertifikat/telc C1
	N2
	TOPIK 5
	CELI 4

	4. 
	C1
	7.5
	102-109
	850-899 và 300-324
	1300-1390
	HSK 5
	DELE C1
	DALF C1
	TRKI 3

(C1)
	Goethe-Zertifikat/telc C1
	N2
	TOPIK 5
	CELI 4

	5. 
	C1
	7.0
	94-101
	785-849 và 286-299
	1300-1390
	HSK 5
	DELE C1
	DALF C1
	TRKI 3

(C1)
	Goethe-Zertifikat/telc C1
	N2
	TOPIK 5
	CELI 4

	6. 
	B2
	6.5
	79-93
	730-784 và 271-285
	1100-1290
	HSK 4
	DELE B2
	DALF B2
	TRKI 2

(B2)
	Goethe-Zertifikat/telc B2
	N3
	TOPIK 4
	CELI 3

	7. 
	B2
	6.0
	60-78
	680-729 và 257-270
	1100-1290
	HSK 4
	DELE B2
	DALF B2
	TRKI 2

(B2)
	Goethe-Zertifikat/telc B2
	N3
	TOPIK 4
	CELI 3

	8. 
	B2
	5.5
	46-59
	600-679 và 242-256
	1100-1290
	HSK 4
	DELE B2
	DALF B2
	TRKI 2

(B2)
	Goethe-Zertifikat/telc B2
	N3
	TOPIK 4
	CELI 3
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